
 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ hai 

25/11/2024 

Thứ ba 

26/11/2024 

Thứ tư 

27/11/2024 

Thứ năm 

28/11/2024 

Thứ sáu 

29/11/2024 

PTNT-LQVT 

Nhận biết số 

lượng 4 (trang 

10)  

 

........... 

KPKH-

MTXQ 

Quan sát, phân 

biệt 3-4 loại 

cây khác nhau  

PTNN-LQVH 

Chuyện: “Cây 

táo thần” 

 

 

PTTC-TDGH 

Chạy thay đổi 

tốc độ nhanh, 

chậm theo hiệu 

lệnh. 

 

PTTM – TH 

Vẽ, xé dán 

vườn cây, tô 

màu cây xanh 

(trang 19) 

 

PTTM-GDAN 

- Dạy hát: Lý 

cây xanh 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 

Vẽ, xé dán vườn cây, tô màu cây 

xanh (trang 19) 

 



 

 

 

 

 

 

Kể chuyện: Cây táo thần 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bài hát: Lý cây xanh 

Dân ca nam bộ 

Cái cây xanh xanh 

Thì lá cũng xanh 

Chim đậu trên cành 

Chim hót líu lo 

Líu lo là líu lo 

Líu lo là líu lo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy trẻ: 

Nhận biết số lượng 4 (trang 10) 
GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết im lặng khi 

người lớn nói chuyện. 

DẠY TRẺ 

Ôn luyện tập thao tác 

cởi và mặc quần áo 



 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ 2 

02/12/2024 

Thứ 3 

03/12/2024 

Thứ 4 

04/12/2024 

Thứ 5 

05/12/2024 

Thứ 6 

06/12/2024 

 

PTNT-LQVT 

So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 4  

 

KPKH -

MTXQ 

Phân biệt sự 

giống nhau và 

khác nhau rỏ 

nét của hai loại 

hoa 

 

PTNN-LQVH 

Thơ : "Hoa 

đồng hồ”  

 

 

PTTC-TDGH 

Bật xa 35-

40cm 

 

 

PTTM -TH 

Đề tài: Vẽ 

vườn hoa bé 

thích 

 

PTTM -ÂN 

Dạy VĐ:  

Vườn cây của 

ba  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 

Vẽ vườn hoa bé thích 

 



 

 

 

 

 

 

Thơ: Hoa đồng hồ 

 

 

Có một loài hoa 

Ngủ nhiều hơn thức  

Mặt trời lên cao 

Hoa mới mở mắt 

Mười giờ hoa nở 

Hương thoảng nơi nơi 

Cánh rung rinh nắng 

Đỏ như mặt trời 

Không kim, không cót 

Mà như đồng hồ 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bài hát: Vườn cây của ba 
Má trồng toàn những cây dễ thương 

Nào là hoa là rau là lúa 

Còn ba trồng toàn cây dễ sợ 

Cây xù xì cây lại có gai 

Cái gai bưởi đụng nhầm là chảy máu 

Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u 

Nhựa hột điều dính vào là rách áo 

Cây dừa cao eo ôi ôi là cao 

Cây ba trồng sống lâu thiệt là lâu 

Mưa chẳng dập gió lay chẳng đổ 

Thân xù xì cứ đứng trơ trơ 

Cành gan góc đâm ngang tua tủa 

Bưởi sầu riêng dừa điều nhiều nhiều nữa 

Cho em bốn mùa vị ngọt hương thơm 

Vườn của ba cây trồng thì dễ sợ 

Mà trái nào cũng thiệt dễ thương 

Má trồng toàn những cây dễ thương 

Nào là hoa là rau là lúa 

Còn ba trồng toàn cây dễ sợ 

Cây xù xì cây lại có gai 

Cái gai bưởi đụng nhầm là chảy máu 

Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u 

Nhựa hột điều dính vào là rách áo 

Cây dừa cao eo ôi ôi là cao 

 

Cây ba trồng sống lâu thiệt là lâu 

Mưa chẳng dập gió lay chẳng đổ 

Thân xù xì cứ đứng trơ trơ 

Cành gan góc đâm ngang tua tủa 

Bưởi sầu riêng dừa điều nhiều nhiều nữa 

Cho em bốn mùa vị ngọt hương thơm 

Vườn của ba cây trồng thì dễ sợ 

Mà trái nào cũng thiệt dễ thương 

Má trồng toàn những cây dễ thương 

Nào là hoa là rau là lúa 

Còn ba trồng toàn cây dễ sợ 

Cây xù xì cây lại có gai 

Cái gai bưởi đụng nhầm là chảy máu 

Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u 

Nhựa hột điều dính vào là rách áo 

Cây dừa cao eo ôi ôi là cao 

Cây ba trồng sống lâu thiệt là lâu 

Mưa chẳng dập gió lay chẳng đổ 

Thân xù xì cứ đứng trơ trơ 

Cành gan góc đâm ngang tua tủa 

Bưởi sầu riêng dừa điều nhiều nhiều nữa 

Cho em bốn mùa vị ngọt hương thơm 

Vườn của ba cây trồng thì dễ sợ 

Mà trái nào cũng thiệt dễ thương 

Vườn của ba cây trồng thì dễ sợ 

Mà trái nào cũng thiệt dễ thương 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy trẻ: 

So sánh số  

lượng trong phạm vi 4  
GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết nói chuyện 

nhẹ nhàng. 

 

DẠY TRẺ 

Ôn luyện thao  

tác xếp quần áo 



 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ hai 

09/12/2024 

Thứ ba 

10/12/2024 

Thứ tư 

11/12/2024 

Thứ năm 

12/12/2024 

Thứ sáu 

13/12/2024 

PTNT-

LQVT 

Tách thành 

nhóm trong 

phạm vi 4. 

( tr13) 

KPKH-

MTXQ 

Nhận biết 

một số loại 

rau 

 

PTNN-

LQVH 

Chuyện: 

“Cây rau của 

thỏ con” 

 

PTTC-

TDGH 

Trườn theo 

hướng thẳng 

 

 

PTTM -TH 

Đề tài: Vẽ, tô 

màu rau, củ, 

quả bé thích 

(trang 17) 

 

 

 

PTTM-

GDAN 

- dạy hát bài: 

“ Bầu và bí” 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 

Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích 

(trang 17) 

 



 

 

 

 

 

 

Chuyện: Cây rau của thỏ con 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bài hát: Bầu và bí 

Trái bầu xanh trái bí xanh 

Theo gió trong lành cất tiếng hát vui chung 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Trái bầu xanh trái bí xanh 

Theo gió trong lành cất tiếng hát vui chung 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Trái bầu xanh trái bí xanh 

Theo gió trong lành cất tiếng hát vui chung 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy trẻ: 

Tách thành nhóm trong phạm vi 4. 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết  

đi đứng nhẹ nhàng. 

DẠY TRẺ 

Ôn luyện  

thao tác xếp quần áo 



 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ hai 

16/12/2024 

Thứ ba 

17/12/2024 

Thứ tư 

18/12/2024 

Thứ năm 

19/12/2024 

Thứ sáu 

20/12/2024 

PTNT-LQVT 

Phân biệt các 

hình  

( tr 15) 

 

..................... 

KPKH-

MTXQ 

Khám phá 

một số cây 

lương thực 

phổ biến  

 

 

PTNN-

LQVH 

Đồng dao“ 

Lúa ngô la cô 

đậu nành” 

 

PTTC-

TDGH 

Bật qua vật 

cản cao 10 -15 

cm  

 

  

 

 

PTTM-TH 

Nặn rau, củ, 

quả bé thích  

 

 

 

PTTM-ÂN 

Dạy hát bài: 

“quả” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 

Nặn rau, củ, quả bé thích  

  



 

 

 

 

 

 

Đồng dao“ Lúa ngô là cô đậu nành” 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bài hát: Quả 

Quả gì mà chua chua thế? xin thưa rằng quả khế. 

Ăn vào thì chắc là chua? vâng vâng, chua thì để nấu canh chua 

Quả gì mà da cưng cứng? xin thưa rằng quả trứng. 

Ăn vào thì nó làm sao? không sao, ăn vào người sẽ thêm cao 

Quả gì mặc bao nhiêu áo? xin thưa rằng quả pháo 

Ăn vào thì chắc là dai? không dai, nhưng mà nổ điếc hai tai. 

Quả gì mà lăn lông lốc? xin thưa rằng quả bóng 

Sao mà quả bóng lại lăn? do chân, bao người cùng đá trên sân. 

Quả gì mà gai chi chít? xin thưa rằng quả mít. 

Ăn vào thì chắc là đau? không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy trẻ: 

Phân biệt các hình ( tr 15) 

 

 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết  

Ngồi học ngay ngắn. 

DẠY TRẺ 

Củng cố thao tác 

đi giày dép 

 


